GIẢI BÀI TẬP CHÍNH TẢ TRANG 56 TIẾNG VIỆT 3

NGHE - VIẾT: TIẾNG ĐÀN

Câu 1 (trang 56 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – Viết: Tiếng đàn (trích)

Đáp Án:

Các em nghe viết theo lời đọc của thầy cô giáo.

Câu 2 (trang 56 sgk Tiếng Việt 3): Thi tìm nhanh:
a) Các từ gồm hai tiếng, tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm s.
b) Các tiếng gồm hai tiếng đều mang thanh hỏi.

Đáp Án:

a) Các từ gồm hai tiếng, tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm s : sạch sẽ, sáng sủa, sa sẩy, sỗ sàng, sung sướng, sẵn sàng, so sánh, sóng sánh, sục sạo, song song,...
Các từ gồm hai tiếng đều bắt đầu bằng âm X : xôn xao, xao xác, xầm xì, xoèn xoẹt, xây xẩm, xinh xịch, xa xả, xì xụp, xó xỉnh, xa xa, xa xăm, xông xáo, xa xỉ, xiềng xích, xốn xang, xào xạc, xinh xắn, xúng xính, xanh xao, xoàng xỉnh,...
b) Các tiếng gồm hai tiếng đều mang thanh hỏi : tỉ mỉ, thỉnh thoảng, lải nhải, đủng đỉnh, bải hoải, huỷ bỏ, lủng củng, lỉnh kỉnh, tủm tỉm, chỉ bảo, rỉ rả, bẩn thỉu, bảng lảng, chểnh mảng, cẩu thả,...
Các từ gồm hai tiếng đều mang thanh ngã : lã chã, rỗi rãi, cãi vã, lỗ lã, lẽo đẽo, dễ dãi, kì lưỡng, lễ mễ, lãng đãng, lẫm chẫm, lỗ chỗ, võ vẽ, vững chãi,...
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